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Số 

TT 

Tên 

nhiệm vụ; 

mã số 

nhiệm vụ  

Tổ chức 

chủ trì 

nhiệm vụ 

Họ và tên chủ 

nhiệm nhiệm 

vụ và người 

tham gia chính 

Mục tiêu 

của nhiệm 

vụ 

Kết quả thực hiện 

(Tóm tắt) 

Thời gian 

bắt đầu 

và thời 

gian kết 

thúc 

Kinh phí thực 

hiện 

 

01 

 

- Dự án: 

"Mô hình 

chuyển 

giao kỹ 

thuật chăn 

nuôi lợn 

đen sinh 

sản tại xã 

Trung 

Thịnh, 

huyện Xín 

Mần tỉnh 

Hà Giang". 

 

- Nhiệm 

vụ: Cấp cơ 

sở. 

 

- Tổ chức 

chủ trì Dự 

án:  

Trung tâm 

Thông tin 

và Chuyển 

giao công 

nghệ mới 

 

- Họ và tên chủ 

nhiệm Dự án:  

KS. Nguyễn 

Ngọc Quỳnh  

 

Người tham gia 

chính: 

1. KS. Trần Thế 

Duy - Thư ký - 

Trung tâm Thông 

tin và CGCN 

mới; 

2. ThS. Đặng 

Tuyết Nhung - 

KTV - Trung tâm 

Thông tin và 

CGCN mới; 

3. CN. Phan 

Thanh Hương - 

Kế toán - Trung 

tâm Thông tin và 

CGCN mới. 

 

-  Mục tiêu 

của Dự án:  

Hai hộ làm 

chủ được kỹ 

thuật chăn 

nuôi lợn sinh 

sản, sau 2 kỳ 

sinh sản, số 

lượng đạt 

160 đến 200 

lợn con 

thương phẩm 

 

Kết quả thực hiện: 

Mức độ đạt được các mục tiêu KHCN: 

Cơ bản dã hoàn thành các mục tiêu đề ra 

Mục tiêu: Hai hộ làm chủ được chăn nuôi lợn sinh sản, sau 

hai kỳ sinh sản số lượng đạt từ 160 đến 200 con/10 nái lợn 

đen Bắc Mê. 

Về quy mô, khối lượng, chất lượng các hạng mục hoàn 

thành so với nội dung đề ra - tiến độ so với kế hoạch tại 

Hợp đồng: 

Sau khi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào nhân giống và phát 

triển chăn nuôi mô hình lợn đen sinh sản trên địa bàn xã 

Trung Thịnh, đơn vị đã thực hiện các nội dung theo thuyết 

minh phê duyệt, gồm:  

- Khảo sát, chọn hộ, chọn điểm, chọn con giống: 

+ Khảo sát tại 4 xã Yên Phú, Lạc Nông, Minh Ngọc, Yên 

Định chăn nuôi lợn đen bản địa tại huyện Bắc Mê, chọn 

được 07 hộ có con giống đạt tiêu chuẩn 

+ Tiến hành thu mua 10 con nái bản địa Bắc Mê đạt tiêu 

chuẩn quy định. 

+ Chọn hộ thực hiện: Hộ ông Thèn Sào Phúc - thôn Bố Hạ I 

và hộ ông Hoàng Văn Bình - Thôn Tạ Thượng thuộc Xã 

Trung Thịnh, Huyện Xín Mần. 

- Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn đen sinh sản giống địa 

phương (lợn đen Bắc Mê): 

+ Hướng dẫn sửa lại chuồng trại: Diện tích 40m2, nền bê 

tông, mái Phibrôximăng, xây tường bằng gạch sỉ, khung xà 

gỗ; chất thải được thu gom làm phân bón. 

+ Xây dựng 02 hộ chăn nuôi lợn nái đen sinh sản với tổng 

số 10 con lái (5 con nái/hộ) 

+ Hướng dẫn các hộ chăn nuôi lợn sinh sản về cách chăm 

sóc, theo dõi quản lý bệnh; nhận biết thời kỳ con nái động 

dục và thời gian phối giống; chăm sóc lợn nái trong quá 

trình mang thai; hỗ trợ trước, trong và sau thời gian mang 

 

- Thời gian 

bắt đầu:  

12/2021 

- Thời gian 

kết thúc: 

6/2023 

 

 

- Kinh phí thực 

hiện:  

622.000.000đ 

Trong đó: 

 - Ngân sách NN-

SNKH: 

280.000.000đ 

- Nguồn khác: 

342.000.000đ 
 

 



thai; chăm sóc lợn nái và lợn con sau sinh, hướng dẫn tách 

đàn.  

+ Kết quả: Mô hình lợn nái đen sản sinh được 164 con đủ 

tiêu chuẩn xuất bán con giống cung cấp cho bà con địa 

phương; chết 2 con; trong quá trình nuôi dưỡng thay đổi 01 

lợn nái do phối lần hai không đậu. 

- Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi: 

+ Ðào tạo, hướng dẫn: 01 lớp cho 30 người tham gia về kỹ 

thuật chăn nuôi lợn thịt; 

+ Tổ chức hội thảo, hội nghị: 01 đánh giá kết quả mô hình 

với 40 người ở địa phương tham gia. 
 

Ghi chú: Tổng hợp và công bố danh mục các nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành; công bố danh mục kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp; tổng hợp và công bố 

báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên trang thông tin điện tử của ngành và liên kết với trang thông tin điện tử của Bộ 

KH&CN. 


